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1. Định nghĩa
• Monomer = Mono      +       mer

one unit, part, segment
• Polymer = Poly       +       mer

many
• Oigomer = oligos +       mer

few
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Sự thay đổi về lượng
• Cấu trúc phân tử (cách kết hợp)
• Hình dạng và kích thước
• Sự sắp xếp (lập thể)
• Trọng lượng phân tử
• Độ đa phân tán
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Sự thay đổi về chất
• Nhiệt độ chuyển thủy tinh hóa (Tg)
• Độ kết tinh
• Tính chất cơ lý
• Tỷ trọng
• Độ nhớt
• Độ trương
• Nhiệt độ trần (TC)
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Ceiling Temperature (TC)
•• 1

 n
k

k
n RMR

dp

p

Monomer Ceiling Temperature (°C) Structure
1,3-butadiene 585 CH2=CHCH=CH2

ethylene 610 CH2=CH2
isobutylene 175 CH2=CMe2

isoprene 466 CH2=C(Me)CH=CH2
methyl methacrylate 198 CH2=C(Me)CO2Me

α-methylstyrene 66 PhC(Me)=CH2
styrene 395 PhCH=CH2

tetrafluoroethylene 1100 CF2=CF2
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2. Phân loại
• 1. Hữu cơ và vô cơ, vật liệu lai
• 2. Hình thái
• 3. Tự nhiên và biến tính, tổng hợp
• 4. Ứng xử nhiệt
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http://www.dc.engr.scu.edu/cmdoc/dg_doc/develop/material/classify/a1000001.htm

Hình thái
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https://www.healthcarepolymers.com/common/polymeradvantage
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POLYMER
• Nhựa
• Sợi
• Liquid resin
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Molecular characteristics
• Chemistry
• Size
• Shape
• Structure
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Bonding
• Monomer liên kết cộng hóa trị với nhau polyme
• Liên kết thứ cấp giữa các polymer: 

Van der Waals
Hydrogen bond
Ionic bond
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STRUCTURE
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Đồng phân lập thể
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Phương pháp tổng hợp polyme
#

Kỹ thuật tổng hợp polyme
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Phương pháp tổng hợp polyme:
1. Trùng hợp dây chuyền2. Trùng hợp bậc (trùng ngưng)3. Biến tính
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CHƯƠNG II
KỸ THUẬT TỔNG HỢP POLYME
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Quy trình tổng hợp polyme
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Các kỹ thuật trùng hợp(Polymerization Techniques)
Các công đoạn:
• Nạp nguyên liệu và hóa chất cần thiết
• Gia nhiệt đến nhiệt độ phản ứng
• Tiến hành tổng hợp
• Loại bỏ các monomer chưa phản ứng, dung môi…
• Làm nguội sản phẩm
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1. Bulk polymerization
2. Solution polymerization
3. Suspension polymerization
4. Emulsion polymerization
5. Interfacial condensation polymerization

Polymerization Techniques
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Homogeneous : polymer remains dissolved in 
monomers.

Ex. PMMA
Heterogeneous : Precipitation polymerization

polymer is insoluble in its monomers.
Ex. Polyacrylonitrile, PVC

1.Bulk polymerization
(Polyme hóa khối)
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1.Bulk polymerization
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Monome
Chất khơi mào tan 
Dung môi
(Chất ổn định vô cơ)

2.Solution polymerization
(polyme hóa trong dung dịch)
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2.Solution polymerization
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Polyme hóa trong pha phân tán:- Polyme hóa huyền phù- Polyme hóa nhũ tương
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Watermonomer Water
(Hydrophilic)

Initiator+
(Hydrophobic)

Suspending agent

Monomer: styrene, MMA, VC, VAChất ổn định: polymer ưa nước (PVA, polyvinylpyrolidone, tinhbột…), các muối vô cơ (bột talc…)Chất khơi mào tan trong monomer: azo, diazo, peroxide…

3.Suspension polymerization
(polyme hóa trong huyền phù)
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Poly(vinyl chloride)

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


4.Emulsion polymerization
(polyme hóa trong nhũ tương)
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34Ref: S.L. Rosen, John Wiley & Sons 1993
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Interfacial Polycondensation of Nylon 6/11water

CCl4

Advantage :

  2622 NHCHNH

  ClCCHCCl  82
o= o=

Monomer1 : Hexamethlyene diamine

Monomer2 : Sebacoyl chloride

         HClCCHCNCHNClCCHCClNHCHNH  8262822622

o= o= o= o=H=H=
Polymer formed at interface

  2622 NHCHNH

  ClCCHCCl  82
o= o=

Commercial scale  easier to stir the phases together
- Reaction  rapid at room temperature
(no need for high T., vacuum P.)

5. Interfacial Polycondensation
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